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QUY ĐỊNH
Về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đối với Dự án “Khôi phục nâng cấp Quốc lộ 14” đoạn Chơn Thành – Đồng Xoài

(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/199/QĐ-UB  ngày 11/08/1999 của UBND Tỉnh)

ĐIỀU 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng : Là tất  cả các Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý sử dụng đất, là chủ sở hữu các tài sản có trên đất, nay Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho Dự án “Khôi phục và nâng cấp QL14” đoạn từ Chơn Thành (Km 83+200) đến Đồng Xoài (Km 127+810).

2. Phạm vi đền bù thiệt hại : Chính sách và đơn giá này căn cứ theo Quyết định số 13/1999/QĐ-UB, ngày 29/01/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước v/v ban hành Bảng đơn giá đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Nghị định 22/CP ngày 24/04/1998 của Chính Phủ.
· Đền bù thiệt hại về đất cho toàn bộ diện tích đất thu hồi theo quy định tại phần II quy định này.

· Đền bù thiệt hại về tài sản hiện có bảo đảm gồm cả các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất thu hồi.

· Hỗ trợ để ổn định đời sống và sản xuất cho những người phải di chuyển chỗ ở, di chuyển tài sản, địa điểm kinh doanh kể cả gia đình hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước.

· Hỗ trợ các Tổ chức, gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất bị thu hồi phải di chuyển toàn bộ nhà cửa và di chuyển đúng kế hoạch…
ĐIỀU 2: Đền bù thiệt hại về đất :

1. Đất thu hồi được đền bù hỗ trợ và đất thu hồi không được đền bù hỗ trợ :

a) Đất được xem xét đền bù hỗ trợ là đất thu hồi tính từ tim đường cũ đến mốc giải phóng mặt bằng, sau khi đã trừ phần diện tích đất của hành lang an toàn giao thông theo Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ), hoặc chỉ giới xây dựng theo Quyết định số 860/QĐ-UB ngày 16/07/1993 của UBND Tỉnh Sông Bé (cũ).
Hành lang an toàn giao thông theo Nghị định 203/HĐBT tính từ mép đường ra 24m mỗi bên hoặc chỉ giới xây dựng theo Quyết định số 860/QĐ-UB tính từ tim đường ra 15m mỗi bê.

b) Khu vực nội ô Thị trấn Đồng Xoài : (đoạn từ chân dốc Huyện Đội Đồng Phú km 119+437 đến cầu số 02 km 123+765) (Lý trình theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt).
· Đất sử dụng ổn định trước ngày 21/12/1982 (được Chính quyền địa phương xác nhận) tính từ tim đường cũ trở ra 2 bên tuyến la 10 m mỗ bên.

· Đất sử dụng từ ngày 21/21/1982 đến ngày đo đạc kiểm kê giải phóng mặt bằng.
· Đối với các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền mà trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất có hoặc không ghi hành lang bảo vệ đường bộ, chỉ giới xây dựng thì thống nhất tính chỉ giới xây dựng là 15 m (kể từ tim đường hiện hữu).

· Đối với các hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền : tính từ mép đường cũ trở ra hai bên tuyến là 24 m mỗi bên.

c) Khu vực ven nội ô Thị trấn Đồng Xoài và dọc Quốc lộ 14 : (trạm T1, T2 cầu Nha Bích).
· Đất sử dụng ổn định trước ngày 21/12/1982 (được Chính quyền địa phương xác nhận) tính từ tim đường cũ trở ra 2 bên tuyến là 10 m mỗi bên.
· Đất sử dụng sau ngày 21/12/1982 đến ngày đo đạc kiểm kê, tính từ mép đường cũ trở ra 2 bên tuyến là 24 m mỗi bên, đối với tất cả các hộ dân có hoặc không có giấy chứng nhận quyển sử dụng đất hoặc quy định giao đất của cấp có thẩm quyền.

Diện tích đất thu hồi thuộc hành lang bảo vệ đường bộ hoặc chỉ giới xây dựng của từng hộ được xác định theo bảng họa đồ đo đạc đất của Ban giải phóng mặt bằng Quốc lộ 14 Tỉnh Bình Phước.

2. Phân loại đất áp dụng đơn giá đền bù
Phân loại và đơn giá các loại đất theo mục đích sử dụng : Theo 3 loại :

a) Đất thổ cư (đất ở) : Là đất hiện hữu có nhà ở bao gồm cả khuôn viên nhà (nếu có) đang sử dụng hợp pháp và hợp lệ, kể cả đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở nhưng chưa xây dựng nhà, đã hoàn tất thủ tục xin sử dụng đất. Diện tích đất thổ cư được quy định như sau :

· Nếu đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ phần diện tích đất thổ cư thu hồi thực tế so với diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa ghi cụ thể thì diện tích thổ cư được xác định là diện tích nhà và công trình bị giải tỏa (bao gồm cả sân lát gạch – xi măng – bê tông, công trình phụ phục vụ sinh hoạt) nhưng không vượt quá hạn mức 300 m2/hộ đối với các hộ thuộc khu vực nội ô Thị trấn Đồng Xoài và 400m2 thuộc khu vực ven nội ô Thị trấn Đồng Xoài và dọc Quốc lộ 14. Phần đất vượt quá hạn mức được tính là đất Nông nghiệp hoặc đất lâm nghiệp (tùy theo mục đích sử dụng).
· Nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có nhà và công trình phụ xây dựng trước 15/10/1993 (có xác nhận của chính quyền địa phương), thì tính phần đất thu hồi thực tế có nhà cửa và các công trình phụ phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình, bị tháo dỡ giải tỏa. Diện tích đền bù đất thổ cư tối đa không quá 300 m2/hộ đối với các hộ thuộc khu vực nội ô Thị trấn Đồng Xoài và 400 m2 thuộc khu vực ven nội ô Thị trấn Đồng Xoài và dọc Quốc lộ 14. Phần đất vượt quá hạn mức được tính là đất Nông nghiệp hoặc đất lâm nghiệp (tùy theo mục đích sử dụng).

b) Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản : Là đất trồng lúa, ngũ cốc, rau hoặc nuôi trồng thủy sản.
c) Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp : là đất vườn trồng cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lấy gỗ v.v…
Đơn giá các loại đất theo phân loại trên và tùy theo từng khu vực được quy định tại Phụ lục kèm theo Bản quy định này.
3. Phân loại và chính sách đền bù các loại đất theo nguồn gốc sử dụng đất
a) Đất có giấy tờ sau đây được đền bù 100% theo đơn giá quy định các loại đất tại Phụ lục kèm theo quy định này :

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Có Quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Có giấy tờ chuyển nhượng giấy quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Có giấy tờ thanh lý, hóa giá, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước cùng với nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định giao nhà ở hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
b) Đất có giấy tờ hợp lệ (theo Khoản 6, 7 Điều 6 Chương II Nghị định 22/CP ngày 22/01/1998 của Chính Phủ) được đền bù bằng 90% theo giá quy định các loại đất tại Phụ lục kèm theo của văn bản này.
c) Đất khai hoang phục hóa không có giấy tờ hợp lệ (theo quy định tại Công văn 647/CV-ĐC) đã sử dụng ổn định (được Ủy ban Nhân dân xã, Thị trấn xác nhận)  không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch hoặc đất có giấy tờ hợp lệ đã chuyển nhượng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì được đền bù như sau :

· Đất sử dụng từ 17/12/1980 trở về trước được đền bù bằng 90% đơn giá quy định các loại đất tại Phụ lục kèm theo của văn bản này.
· Đất sử dụng từ 18/12/1980 đến 15/10/1993 được đền bù bằng 80% đơn giá quy định các loại đất tại Phụ lục kèm theo của văn bản này.
· Đất sử dụng sau ngày 15/10/1993 thì không được đền bù nhưng được đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất nếu là đất chưa có quy hoạch và không nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ.

d) Hỗ trợ bằng 80% giá đất thổ cư cho phần diện tích thực tế có nhà và công trình xây dựng trên đất (đối với những hộ dân ở nội ô Thị trấn Đồng Xoài có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nằm ngoài phạm vi 15 m (kể từ tim đường hiện hữu) đến cọc giải phóng mặt bằng. Phần diện tích đất trống không có nhà, công trình trên đất chỉ đền bù theo giá đất Nông nghiệp.
đ)   Đối với đất Nhà nước đã quy hoạch để phục vụ cho yêu cầu kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh – quốc phòng ở địa phương, nếu dân tự lấn chiếm ở hoặc sản xuất thì không được đền bù.
e) Đất đang có tranh chấp : vẫn được xét đền bù theo các tiêu chuẩn phân loại nêu trên nhưng việc chi trả chỉ thực hiện khi được cấp có thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp.
f) Đất của các doanh nghiệp, công ty :
· Nếu đã được giao đất nhưng không nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp bằng ngân sách Nhà nước thì không đền bù thiệt hại chi phí đã đầu tư vào đất nếu tiền đó không thuộc ngân sách Nhà nước.

· Nếu đã được giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền (không thuộc ngân sách Nhà nước) thì được đền bù thiệt hại về đất theo các quy định trên.
g) Đất sử dụng làm công trình văn hóa, di tích lịch sử, đình, chùa, … Chủ công trình lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân Tỉnh xem xét Quyết định từng trường hợp cụ thể.
h) Đối với các cá nhân nếu được Nhà nước giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì phần diện tích bị giải tỏa không được hỗ trợ, đền bù. Phần diện tích còn lại chủ sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá và quy định hiện hành.
4. Đối với những hộ (nằm trong khu vực Thị trấn Đồng Xoài) được Ủy ban Nhân dân Huyện Đồng Phú giao đất đã thu tiền sử dụng đất mà hành lang bảo vệ đường vộ ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với chỉ số xây dựng là 15 m (tính từ tim đường cũ) thì phần diện tích đất chênh lệch sau khi bảo vệ đường bộ 20, 24 m… Từ mép hoặc tim đường (cũ) được hỗ trợ 80% giá đất thổ cư cho phần diện tích thực tế có nhà và công trình xây dựng trên đất phần diện tích còn lại sẽ được tính theo giá đất Nông nghiệp.
ĐIỀU 3: Đền bù thiệt hại nhà ở - vật kiến trúc – công trình phụ :
1. Phân loại và đơn giá nhà ở, vật kiến trúc, công trình phụ theo kết cấu, vật liệu và vị trí khu vực xây dựng : Theo bảng Phụ lục kèm theo quy định này.

2. Chính sách đền bù và áp dụng đơn giá trong phụ lục :

a) Đền bù 100% nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi 15 m (kể từ tim đường hiện hữu) đến cọc giải phóng mặt bằng đối với những hộ (nằm trong khu vực Thị trấn Đồng Xoài) có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng nhà theo đơn giá quy định của từng cấp nhà.

Mức đền bù = DT tháo dỡ và kéo theo x Đơn giá x Tỷ lệ sử dụng còn lại
Hỗ trợ 70% đơn giá đền bù trên tỷ lệ % sử dụng còn lại đối với nhà cửa, vật kiến trúc nằm ngoài phạm vi 15 m (kể từ tim đường hiện hữu) đến cọc giải phóng mặt bằng đối với những hộ (nằm trong khu vực Thị trấn Đồng Xoài) có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có giấy phép xây dựng nhà.

Mức hỗ trợ = DT tháo dỡ và kéo theo x % TL sử dụng còn lại x Đơn giá x 70%

b) Nhà, công trình xây dựng trên đất thuộc đối tượng không được đền bù thiệt hại về đất theo quy định ở phần II :
+ Đối với khu vực nội ô Thị trấn Đồng Xoài : nếu tại thời điểm xây dựng chưa quy hoạch hoặc không vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ đường bộ hoặc chỉ giới xây dựng thì được trợ cấp cho phần diện tích xây dựng bị tháo dỡ và kéo theo bằng 70% giá trị sử dụng còn lại của nhà theo đơn giá quy định tại Phụ lục kèm theo quy định này. Công thức tính :

Mức trợ cấp = Diện tích tháo dỡ và kéo theo x % Tỷ lệ SD còn lại x 70% x Đơn giá

+ Đối với khu vực ven nội ô Thị trấn Đồng Xoài và nông thôn : nếu tại thời điểm xây dựng (chưa quy hoạch hoặc không vi phạm quy hoạch), hành lang bảo vệ đường bộ hoặc chỉ giới xây dựng thì được trợ cấp cho phần diện tích xây dựng bị tháo dỡ và kéo theo bằng 80% giá trị sử dụng còn lại của nhà theo đơn giá quy định tại Phụ lục kèm theo quy định này. Công thức tính :
Mức trợ cấp = DT tháo dỡ và kéo theo x % Tỷ lệ SD còn lại x 80% x Đơn giá

c) Nhà ở (và công trình) bị tháo dỡ một phần nhưng phần diện tích còn lại không còn sử dụng được thì được đền bù thiệt hại cho toàn bộ công trình.
d) Nhà ở và công trình bị tháo dỡ một phần nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được (phần diện tích còn lại) thì tính đền bù thiệt hại phần công trình bị phá dỡ và kéo theo, theo đơn giá quy định và được trợ cấp thêm 10% giá trị phần bị thiệt hại đã được đền bù.

đ)   Giá trị sử dụng còn lại của nhà và công trình phụ được quy định :

· Đối với nhà : (cấp 3 trở lên) theo thực tế đánh giá của tổ kiểm kê nhưng tối thiểu là 70%.

· Đối với nhà cấp 4, nhà tạm và công trình phụ đền bù 100%.
ĐIỀU 4: Đơn giá đền bù di dời mồ mả
1. Mả đất : 800.000 đ.cái

2. Mả xây thường hoặc bằng đá ong : 1.500.000 đ.cái

3. Xây kiên cố đúc bêtông : 2.000.000 đ.

ĐIỀU 5: Đơn giá đền bù cây trái và hoa màu trên đất : Theo đơn giá bảng phụ lục kèm theo.
ĐIỀU 6: Chính sách hỗ trợ di dời
1. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống cho những người có hộ khẩu thường trú tại căn nhà phải di chuyển là 600.000 đồng/nhân khẩu.

2. Đối với các hộ là gia đình có hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước phải di chuyển chỗ ở, được hỗ trợ : 1.000.000 đ/hộ.
3. Hỗ trợ đối với các hộ bị giải tỏa toàn bộ nhà và đất phải di chuyển đi nơi khác : 1.000.000 đ/hộ.

4. Đối với các hộ không được đền bù đất, nhà hỗ trợ : toàn bộ hoặc 50% mức 5.000.000 đ/hộ (đối với nhà cấp IV trở lên), 3.000.000 đ/hộ hộ (đối với nhà dưới cấp IV) và 2.000.000 đ/hộ (đối với nhà tạm) cụ thể như sau :

a) Trường hợp 1 : nhà bị giải tỏa một phần nhỏ, phần còn lại không bị ảnh hưởng kết cấu thì được hỗ trợ 50% mức hỗ trợ di dời.
Mức hỗ trợ = 50% Mức hỗ trợ theo cấp nhà

Trường hợp này không được hỗ trợ ổn đỉnh đời sống

b) Trường hợp 2 : Nhà bị giải tỏa toàn bộ hoặc bị giải tỏa hết bức tường mặt trước ảnh hưởng đến kết cấu được hỗ trợ 100% mức hỗ trợ theo cấp nhà và được hỗ trợ ổn định đời sống theo số nhân khẩu thực tế thường trú.

ĐIỀU 7: Thưởng – Phạt :
1. Đối với các chủ sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ bị thu hồi, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di chuyển, đền bù sẽ được hỗ trợ :

· Hỗ trợ các Tổ chức, gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất bị thu hồi phải di chuyển toàn bộ nhà cửa và di chuyển đúng kế hoạch của Ban đền bù đã đề ra được thưởng 03 triệu đồng/hộ.

· Đối với trường hợp các hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở tự tìm nơi ở mới (không đăng ký vào khu tái định cư) thì thanh toán đền bù, trợ cấp bằng tiền theo đơn giá đên bù, các trợ cấp quy định, ngoài ra được trợ cấp là 5.000.000 đồng/hộ (hộ thuộc diện được đền bù, trợ cấp).
2. Những người không chấp hành hoặc cố tình trì hoãn, gây khó khăn, gây cản trở chủ trương, chính sách, kế hoạch di chuyển, đền bù, đã được cơ quan chức năng giải thích nhiều lần và thực hiện đúng quy định đền bù, trợ cấp theo Bản quy định này nhưng vẫn không chấp hành di chuyển, Ủy ban Nhân dân Huyện, Thị xã được quyền ra Quyết định cưỡng chế thi hành. Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền Quyết định sau cùng, người khiếu nại vẫn phải chấp hành di chuuyển đến nơi định cư mới.
ĐIỀU 8: Chính sách tái định cư :
Đối với những hộ có hộ khẩu trú tại địa phương, bị giải tỏa hết đất ở hợp pháp (hoặc diện tích đất còn lại dưới 40m2) nếu có nhu cầu chỗ ở mới trong khu tái định cư thì phải làm đơn và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú. Tùy theo từng trường hợp cụ thể Ủy ban Nhân dân Tỉnh sẽ xem xét giải quyết bố trí theo khả năng của Tỉnh.
ĐIỀU 9: Quy định ngày thay thế Quyết định về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án “Khôi phục nâng cấp Quốc lộ 14” đoạn Chơn Thành – Đồng Xoài (ban hành kèm theo Quyết định số 67 ngày 10/04/1999 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

       NGUYỄN TẤN HƯNG
